ĐÁP ÁN ĐỊA 10 KTGK2 2024 - 2025
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
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II. Trắc nghiệm đúng, sai: 		ĐĐSS	

III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.)
Câu  1:  1,6	Câu 2:  - 0,6	Câu 3: -0,7 	Câu 4: 34
	
	B. ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN( 3đ)
Câu 1. Trình bày sự gia tăng dân số cơ học(1,0 điểm )
Gia tăng dân số cơ học
- Công thức: gia tăng dân số cơ học =  tỉ suất nhập cư – tỉ suất xuất cư (đơn vị: %).
+ Tỉ suất nhập cư là tương quan giữa số người di chuyển đến một vùng lãnh thổ so với số dân trung bình cùng thời điểm.
+ Tỉ suất xuất cư là tương quan giữa số người di chuyển ra khỏi một vùng lãnh thổ so với số dân trung bình cùng thời điểm.
- Ý nghĩa: gia tăng dân số cơ học chỉ làm thay đổi số dân ở từng quốc gia, từng khu vực và tác
Câu 2: Nguồn Lao động là gì? Trình bày khái niệm và ý nghĩa của việc Cơ cấu dân số theo khu vực kinh tế. (1,0 điểm )
Nguồn lao động
- Là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế, bao gồm bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động.
- Gồm 2 nhóm: dân số hoạt động kinh tế và dân số không hoạt động kinh tế.
Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế
- Là sự phân chia hoạt động kinh tế của dân số theo 3 khu vực (tương ứng với 3 ngành).
- Phản ánh trình độ phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia và thay đổi theo thời gian ở từng quốc gia, từng khu vực trên thế giới.
Câu 3. Cho bảng số liệu: (2,0 điểm )
Tỉ lệ dân thành thị và nông thôn trên thế giới, giai đoạn 1900 - 2020
Năm 		1900		1990		2000		2020
Tỉ lệ dân thành thị (%)		13,6		43,0		46,7		56,2
Tỉ lệ dân nông thôn (%)	86,4		57,0		53,3		43,8
 Vẽ biểu đồ cột thể hiện tỉ lệ dân thành thị và nông thôn trên thế giới, giai đoạn 1900 – 2020 và nhận xét biểu đồ đã vẽ.
a- Vẽ biểu đồ:   đầy đủ tên, chú giải, số liệu trên biểu đồ. Nếu thiếu 1 yếu tố trừ 0,25 điểm
- Vẽ biểu đồ Khác Không tính điểm
b. nhận xét:
Nhìn chung, tỉ lệ dân thành thị và nông thôn trên thế giới, giai đoạn 1990-2020 có sự thay đổi.
Trong đó:
+ tỉ lệ dân thành thị……….. ( dẫn chứng số liệu)
+ tỉ lệ dân nông thôn ……….. ( dẫn chứng số liệu)
